DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN MO RONG LAN THU' 1
LIST OF ACCREDITED TESTS, FIRST EXPANSION
(Kém theo quyét dinh so/attachment with decision: 93 /0D — VPCNCLQG
ngay 12 thang 01 nam 2026 cua giam doc Van phong Cong nhdn chat luong
quoc gia/of BoA Director)

Tén phong thi nghiém: Phong nghién ciru Hoa Hoc
Laboratory: Chemical research laboratory

T6 chirc /Co quan chii quan: Vién Nghién ciru & Phat trién sain pham HAI

Cong ty c6 phin Nong dwgc HAI

Organization: HAI Product research & Development institute

HAI Agrochem joint stock company
S6 higw/ Code: VILAS 1058

Chuan muc cong nhan ISO/IEC 17025:2017

Accreditation criteria

Linh vuc: Hoa

Field: Chemical

Nguoi quan ly: Nguyén Quéc Thai

Laboratory manager: Nguyen Quoc Thai

Hiéu lyc céng nhan Ké tir ngay 12 /01/2026 dén ngay 29/12/2026

Period of Validation:

Dia chi: 28 Mac Pinh Chi, phwong Sai Gon, thanh phé Ho Chi Minh

Address: 28 Mac Dinh Chi, Sai Gon ward, Ho Chi Minh city

Dia diém: L6 02, HC7-HC8, khu cong nghiép Xuyén A, xi Pirc Lap, tinh Tay Ninh

Location: Lot 02 - HC7-HC8 Xuyen A Industrial Part, Duc Lap Commune, Tay Ninh Province

Dién thoai/ Tel: 028.38.292.805
Email: info@congtyhai.com

Website:
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN MO RONG LAN THU' 1
LIST OF ACCREDITED TESTS, FIRST EXPANSION

VILAS 1058
Linh vyc thir nghiém: Hoéa
Field of testing: Chemical
Tén sin pham, vat ' Gi?i hf'"; gilnh lu’(:rl(;g
T liéu duwoe thit/ Tén phép thir cy thé/ “f‘"_' c0), amvido Phuong phép thi/
Materials or product The name of specific tests Limit of quantitation Test method
tested (if any)/range of
measurement
Thudc bao vé
thue vat chira | Xac dinh ham lugng Acetamiprid-
Acetamiprid- | Imidacloprid
| Imidacloprid | Phuong phap HPLC-UV 1.0 % QT- PPPT-HPLC
’ Pesticide Determination of Acetamiprid- e 44:2025
containing Imidacloprid content
Acetamiprid- | JPL.C-UV method
Imidacloprid
tThh“‘”’CJt’ﬁ‘l’l V€ | Xac dinh ham lugng Gibberellic acid
we vat chira .
, | Gibbereliic acid gh“"ng_pha,p HPL;I;[;V P oo, QT- PPPT-HPLC
. Pesticide etermination of Gibberellic aci sV 70 39:2025
. . content
containing
Gibberellic acid | TPLC-UV method
Thudc bio vé
thue vat chira | Xéc dinh ham lugong Deltamethrin
Deltamethrin | Phuong phap GC-FID
3. 1,09 TCVN 8750:2014
Pesticide Determination of Deltamethrin content 0%
containing GC-FID method
Deltamethrin
Ghi chi/Note:
- QT-PPPT ...: Phuong phap do Phong thi nghiém xay dung/ Laboratory developed method

Trudng hop Vién Nghién ctru & Phat trién san pham HAI - Cong ty cb phén Nong duge HAI cung cap dich vy thir nghiém
chit lugng san pham, hang hod thi Vién Nghién ctru & Phat trién san pham HAI - Cong ty ¢ phan Nong dwoc HALI phai
dang ky hoat dong va dugc cip gidy ching nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cua phép luat truée khi cung cép dich
vu nay/ It is mandatory for HAI Product research & Development institute - HAI Agrochem joint stock company that
provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration
according to the law before providing the service

AFL 01.12

Lan ban hanh/Issued No: 5.25

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 2/2 <




		linh.nd@boa.gov.vn
	2026-01-08T15:21:36+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T14:02:18+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T16:30:13+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T16:30:24+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T16:30:39+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




